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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1360
	Lê Văn Phúc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	1361
	Nguyễn Minh Ký
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1362
	Hoàng Văn Hoàng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	1363
	Phạm Văn Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1364
	Nguyễn Văn Đại
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	1366
	Trần Văn Như
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	1367
	Hoàng Thị Yến
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	1368
	Trần Thị Bích Lan
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1369
	Mai Văn Diển
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	1370
	Nguyễn Thị Phương
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	1371
	Nguyễn Xuân Điền
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1372
	Nguyễn Phụng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1374
	Đoàn Thị Thu Hương
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	1375
	Đào Xuân Tòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	1376
	Phan Ngọc Thanh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	1377
	Phan Ngọc Sâm
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1378
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	1379
	Phạm Văn Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	1380
	Lại Thị Chiến
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	1381
	Nguyễn Văn Châu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	1382
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	1383
	Phan Minh Đức
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	1384
	Ngô Văn Hậu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	1394
	Mai Văn Sơn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1395
	Phạm Thị Hướng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1397
	Phạm Hữu Tá
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	1475
	Phạm Quốc Cường
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	1476
	Nguyễn Công
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	1477
	Võ Thị Bích Thùy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	1478
	Trương Văn Tuân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	1479
	Trần Quốc Tuấn
	Đồng  Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	1486
	Hoàng Hiếu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	1487
	Đặng Xuân Hòa
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	1489
	Hoàng Minh Hùng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1490
	Nguyễn Thị Hoa
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	1491
	Nguyễn Thế Hùng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	1492
	Nguyễn Trung Hoàng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	1493
	Nguyễn Thị Trang
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	1495
	Nguyễn Ngọc Minh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	1496
	Trần Văn Diển
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	1497
	Nguyễn Công Khánh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	42 
	1498
	Dương Văn Lâm
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	1499
	Võ Xuân Tiều
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	44 
	1500
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	1501
	Võ Doãn Hoan
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	1502
	Phạm Hữu Thanh Tùng
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	1503
	Dương Quang Trường
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	1505
	Nguyễn Ngọc Nhật
	Đồng  Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


